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Kính gửi: Công ty TNHH Hải Bình Châu Á. 
(Đ/c: Lô 37/L3 đường An Bình, thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. 

Hải Phòng) 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3140/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn 
phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Hải Bình Châu Á trong việc xác định mã 
số mặt hàng xuất khẩu là Đá vôi trắng, kích thước hạt < 400mm, Tổng cục Hải quan có ý kiến 
như sau: 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra 
an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban 
hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 
15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 
65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về 
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, 
thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì mặt hàng xuất khẩu: 

Đá vôi trắng, kích thước hạt từ 1mm đến 100 mm có nguồn gốc từ đá hoa (marble) hay 
nguồn gốc từ đá khác, không phân biệt mục đích sử dụng thuộc nhóm 25.17 “Đá cuội, sỏi, đá đã 
vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá 
cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện 
kim (2) hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong 
phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại 
đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt”, phân nhóm “- Đá ở dạng viên, 
mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt”: 

- Trường hợp mặt hàng là đá vôi trắng, kích thước hạt từ 1mm đến 100mm có nguồn gốc 
từ đá hoa (marble) thì thuộc phân nhóm 2517.41.00 “- - Từ đá hoa (marble):”, mã số 
2517.41.00.30 “- - - Loại có kích cỡ đến 400 mm” 



- Trường hợp mặt hàng là đá vôi trắng, kích thước hạt từ 1mm đến 100mm có nguồn gốc 
từ đá khác, thì thuộc phân nhóm 2517.49.00 “- - Từ đá khác:”, mã số 2517.49.00.30 “- - - Loại 
có kích cỡ đến 400 mm”. 

Đối với thủ tục xin cấp C/O, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với đơn vị cấp C/O để được 
hướng dẫn cụ thể. 

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo); 
- VCCI ( để phối hợp); 
- Lưu: VT, TXNK (3b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Dương Thái 
  


